
Stt Ngày sinh Nơi sinh
Tổng 

điểm

Hình thức 

đào tạo

1 48 VB2 Đinh Thanh Tòng 18/06/1993 Đồng Nai 18.00 Chính qui

2 40 VB2 Đinh Thái Thiên Thanh 18/03/1995 Đồng Nai 17.50 Chính qui

3 07 VB2 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/10/1986 Thái Bình 17.20 Chính qui

4 18 VB2 Vũ Thị Hương 26/11/1992 Nam Định 16.50 Chính qui

5 02 VB2 Trần Thị Phương Anh 15/12/1991 Đồng Nai 15.75 Chính qui

6 53 VB2 Mạch Thị Tuyết 22/12/1990 Bình Dương 15.75 Chính qui

7 10 VB2 Lê Thị Hiền 24/12/1988 Nghệ An 15.50 Chính qui

8 54 VB2 Phạm Mỹ Vân 16/05/1994 Đồng Nai 15.50 Chính qui

9 20 VB2 Trần Thị Huyên 01/11/1985 Hải Hưng 15.25 Chính qui

10 03 VB2 Lê Hữu Bé 15/01/1990 Đồng Nai 15.00 Chính qui

11 45 VB2 Vũ Thị Phương Thúy 13/07/1994 Hưng Yên 15.00 Chính qui

12 01 VB2 Dương Hoàng Anh 11/03/1991 Đồng Nai 14.50 Chính qui

13 19 VB2 Vũ Thị Hương 20/10/1984 Thái Bình 14.50 Chính qui

14 25 VB2 Nguyễn Thị Loan 08/04/1995 Đồng Nai 14.50 Chính qui

15 51 VB2 Trần Nhật Trường 07/01/1988 Đồng Nai 14.50 Chính qui

16 13 VB2 Hoàng Ngọc Hiếu 16/07/1990 Hải Dương 14.25 Chính qui

17 37 VB2 Lê Kim Phượng 15/10/1987 Đồng Nai 14.00 Chính qui

18 47 VB2 Võ Nguyễn Thu Thủy 11/01/1995 Đồng Nai 14.00 Chính qui

19 26 VB2 Hoàng Thị Thanh Lương 29/04/1982 Đồng Nai 13.75 Chính qui

20 38 VB2 Trần Ngọc Quỳnh 12/08/1993 Đồng Nai 13.75 Chính qui

21 09 VB2 Hoàng Gia Phương Hảo 31/12/1987 Quảng Bình 13.50 Chính qui

22 39 VB2 Vàng Tiến Thắng 10/10/1988 Đồng Nai 13.50 Chính qui

23 06 VB2 Nguyễn Quốc Định 01/10/1985 Đồng Nai 13.25 Chính qui

24 41 VB2 Vũ Tấn Thành 21/09/1990 Đồng Nai 13.25 Chính qui

25 43 VB2 Phan Thị Phương Thảo 05/05/1991 Đồng Nai 13.25 Chính qui

26 05 VB2 Đăng Văn Chiêu 20/07/1982 Nam Định 13.00 Chính qui

27 08 VB2 Phạm Thị Thu Hằng 03/02/1988 Đồng Nai 13.00 Chính qui

28 22 VB2 Tăng Đăng Khoa 05/10/1993 Đồng Nai 13.00 Chính qui

29 14 VB2 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 06/10/1992 Đồng Nai 12.75 Chính qui

30 28 VB2 Nguyễn Quốc Nam 06/04/1978 Đồng Nai 12.75 Chính qui

31 12 VB2 Vũ Thị Thu Hiền 08/06/1991 Hưng Yên 12.50 Chính qui
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SBD Họ Và Tên

32 33 VB2 Hà Thu Nhung 07/02/1981 Thái Nguyên 12.50 Chính qui

33 04 VB2 Nguyễn Ngọc Linh Chi 25/06/1996 Đồng Nai 12.25 Chính qui

34 49 VB2 Đặng Thị Thủy Trang 11/01/1979 Tiền Giang 12.25 Chính qui

35 11 VB2 Trần Nguyễn Thanh Hiền 16/09/1990 Đồng Nai 12.00 Chính qui

36 27 VB2 Trần Hà Diễm My 06/02/1995 Đồng Nai 12.00 Chính qui

37 29 VB2 Nguyễn Văn Nghiêm 09/09/1984 Hải Dương 12.00 Chính qui

38 31 VB2 Nguyễn Cao Quang Nhật 05/11/1986 Đồng Nai 12.00 Chính qui

39 50 VB2 Lê Duy Trường 21/12/1989 Thanh Hóa 12.00 Chính qui

40 15 VB2 Hồ Chí Hoan 09/07/1988 Nghệ An 11.00 Chính qui

41 36 VB2 Bùi Pha Phôi 18/12/1992 Đồng Nai 10.75 Chính qui

42 17 VB2 Vũ Quôc Hưng 03/03/1992 Đồng Nai 10.00 VLVH

43 21 VB2 Hoàng Văn Khánh 21/08/1991 Tuyên Quang 10.00 Chính qui

44 24 VB2 Lê Viết Lĩnh 31/01/1974 Đồng Nai 10.00 Chính qui

45 46 VB2 Nguyễn Thị Thủy 00/00/1989 Đồng Nai 10.00 Chính qui

46 55 VB2 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 11/09/1991 Đồng Nai 10.00 Chính qui

Danh sách có 46 sinh viên
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